
SỞ VĂN HÓA, THẾ THAO VÀ Dư LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐÒNG XÉT TUYẺN VIỀN CHỨC
An Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2018

Sổ: 17 /TB-HĐXTVC

THÔNG BÁO
Kết quả điểm xét tuyển và xét tuyển đặc cách viên chức 

tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quỵết định số 3886/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2017 về 
việc phê duyệt Ke hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017;

1. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực 
hiện việc tính điếm xét tuyến như sau:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học 
trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyến ở trình độ, chuyên môn, 
nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, 
tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn 
thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy 
đổi theo thang điểm 100, hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì 
điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, 
tính hệ số 2.

d) Điếm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
đ) Ket quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, 

điểm phỏng vấn.
2. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông 

báo kết quả điểm của 77 thí sinh đã tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn 
vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 tổ chức vào 
ngày 12/6/2018 và 13/6/2018 (theo 02 bảng đính kèm)

Danh sách kết quả điếm của các thí sinh được niêm yết tại Sở và đăng tại 
Cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang 
http://sovhttdl.angiang.gov.vn.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký thông báo, các thí sinh có quyền gửi 
đơn đề nghị phúc khảo kết quả điếm thi đến Hội đồng xét tuyến viên chức. Phí 
chấm phúc khảo theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC.

Đơn và phí chấm phúc khảo nộp trực tiếp tại Hội đồng xét tuyển viên 
chức (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phòng Tổ chức-Pháp chế). 
Địa chỉ: số 14 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

http://sovhttdl.angiang.gov.vn
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Giang. Hội đồng xét tuyển viên chức không nhận đơn phúc khảo bằng thư điện 
tử, fax và các đơn phúc khảo nộp sau thời hạn nêu trên.

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông 
báo đến các đơn vị sự nghiệp, thí sinh biết, thực hiện./. 4^

Nơi nhận :
-  Thành viên HĐXT;
- Sở Nội vụ;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
- Niêm yết bảng thông báo, Website Sở;
- Lưu: VT, TCPC.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN
tịch

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 
NGUYỄN KHÁNH HIỆP
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VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
»  ĐÒNG XÉT TUYÊN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉT QUẢ ĐIẺM VỊ TRÍ XÉT TUYỀN 
VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN v ị  s ụ  NGHIỆP CÔNG LẬP

Số báo 
danh

Họ và Tên Ngày/tháng 
năm sinh

Vị trí đề nghị xét 
tuyển

Trình độ chuyên 
môn cần tuyển

Tên đơn vị 
xin xét tuyển

Điểm học tập
(hệ số 1)

Điểm tốt 
nghiệp

(hệ số 1)

Điểm
phòng vấn 
(Hệ số 2)

Tổng điểm
{C ột 8 + 9+ 10)

Ghi chú

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đơn vị Thư viện tinh:

T V 06X T N guyễn  N gọc V ũ 17/08/1978
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H C -T H
Đ ại h ọ c  L u ật T h ư  viện 5 9 ,70 59 ,70 9 2 ,80 305,00

T V 02X T T rần  Thanh H uy 0 8 /02 /1995
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H C -T H
Đ ại h ọ c  L u ật T h ư  v iện 6 2 ,80 6 2 ,80 6 8 ,60 262,80

T V 01X T T rần  Phuớc Đ ản g 11/09/1993
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H C -T H
Đ ại h ọ c  L u ật T h ư  viện 6 0 ,0 0 60 ,00 6 6 ,00 252,00

T V 04X T Lê Thanh P h ư ơ n g 2 0 /10 /1992
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H C -T H
Đ ại h ọ c  L u ậ t T h ư  v iện 6 7 ,1 0 7 5 ,00 3 7 ,20 216,50 ẩ  V ,

H T ị

T V 05X T L ương Phượng U yển 2 5 /1 1 /1 9 8 7
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H C -T H
Đ ại h ọ c  k in h  tế T h ư  viện 7 2 ,70 7 2 ,7 0 9 7 ,80 341,00 Y J$

T V 03X T Lê H uỳnh H ài P h ú c 13 /11 /1979
T h ư  v iện  v iên  hạn g  III - 
P h ò n g  B S , X L T L & P T

Đ ại h ọ c  B áo  chí T h ư  v iện 6 0 ,4 0 6 0 ,40 9 5 ,60 312,00

Đơn vị Bảo tàng:

B T 01X T N guyễn  Đ ặng Đ ứ c Duy 2 1 /12 /1988
C h u y ên  viên  

P h ò n g  H C -T H
Đ ại h ọ c  cô n g  nghệ 

th ô n g  tin
B ào  tàn g 6 1 ,8 0 6 1 ,80 9 7 ,00 317,60

B T 02X T T rần  Phú Q uí 17 /11/1992
C án  sự

P h ò n g  H C -T H
C ao  đ ẳ n g  Đ iện  cô n g  

n g h iệp
B ào  tàn g 7 8 ,00 73 ,00 98 ,00 347,00

m  vi Đoàn Ca múa nhac tổng hơp:

C M 11X T Phạm  Vũ A nh T h ư 2 5 /1 2 /1 9 8 7
D iễn  v iên  hạng  IV  - 

D iễn  v iên  hát 
P h ò n g  T C B D

T ru n g  c ấp  ca
Đ oàn  C a  m ú a  

n hạc  T ổng  hợp
6 5 ,0 0 70 ,00 9 4 ,80 324,60

C M 09X T T rần  Thị N gọc H uyền 22 /02 /1 9 9 3
D iễn  v iê n  h ạng  IV  - 

D iễ n  v iên  hát 
P h ò n g  T C B D

C ao  đ ẳn g  T hanh  
n h ạc

Đ o àn  C a  m ú a  
n h ạc  T ổ n g  h ọ p

7 3 ,10 7 3 ,30 9 7 ,60 341,60

C M 10X T N guyễn  H uỳnh N g ọ c  M in h 11/08 /1999
D iễn  v iên  h ạng  IV  - 

D iễn  v iên  m úa 
P h ò n g  T C B D

T ru n g  cấp  m ú a
Đ o àn  C a  m ú a  

n h ạc  T ồng  hợp
7 7 ,0 0 82 ,00 9 5 ,60 350,20

C M 12X T Lý Phương V ũ 08 /09 /1983
C h u y ê n  v iên  
P h ò n g  T C B D

Đ ại h ọ c  Q u ản  lý 
v ă n  h ó a

Đ o àn  C a  m úa  
n h ạc  T ổng  hợp

7 1 ,0 0 6 0 ,00 9 8 ,00 327,00
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ơ n  v ị  T r ư ờ n g  N ă n g  k h iế u  t h ể  th a o :

N K 12X T N guyễn  H oài T ân 2 2 /0 4 /1 9 9 0
H u ấ n  luyện  v iên  hạn g  

III m ô n  T aekw ondo  
P hòng  H L T T

Đ ại học  T D T T T rư ờ n g  N K T T 75,60 82 ,50 97,25 352,60

N K U X T V õ D uy Phưcm g 3 0 /0 6 /1 9 8 9
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạng  
IV  m ô n  P en cak S ila t 

P h ò n g  H L T T
Đ ại học  T D T T T rư ờ n g  NK.TT 94,00 188,00

N K 14X T N guyễn  H oàng  T hanh 2 6 /1 1 /1 9 9 2
C huyên  v iên  

P hòng  H C -T H
Đ ại học  cô n g  nghệ 

th ô n g  tin
T rư ờ n g  N K T T 59,50 59 ,50 97,00 313,00

N K 16X T Lê T hị T hắm 14/03 /1990

H ư ớ n g  dẫn  v iên  v iên  
h ạng  IV  m ôn Đ u a  

thuyền  
P h ò n e  H L T T

V Đ V  cấp  1 +  C N  
H D V  h ạn g  IV

T rư ờ n g  N K T T 97,00 194,00

N K 10X T H ồ T hanh H ùng 0 9 /0 3 /1 9 9 2
H ư ớ n g  dẫn  v iên  hạn g  
IV  m ôn Đ u a  thuyền  

P h ò n g  H L T T

V Đ V  cấp  1 +  C N  
H D V  h ạn g  IV

T rư ờ n g  N K T T 93,50 187,00

N K 13X T N guyễn  T hiên  T ư ờ ng 2 3 /1 1 /1 9 9 2
H ư ớ n g  dẫn  v iên  hạn g  

IV  m ô n  B ơi lội 
P h ò n g  H L T T

C ao  d àn g  Q T + C N  
H D V  h ạn g  IV

T rư ờ n g  N K T T 62,10 6 2 ,10 96,25 316,70
■ ^V <

■A

N K 15X T H uỳnh H ữu T hành 20 /09 /1993
H u ấn  luyện v iên  h ạn g  

IV  m ôn K aratedo  
P h ò n g  H L T T

Đ ại học  T D T T T rư ờ n g  N K T T 73,20 7 3 ,20 96,50 339,40
i '

_________ ý

T r u n g  tâ m  H u ấ n  lu y ệ n  T h i  đ ấ u  T D T T :

H L 03X T H uỳnh N gọc T h an h  P hư ơ ng 2 8 /0 5 /1 9 9 4
H u ấ n  luyện  v iên  hạn g  

III
P h ò n o  H uấn liivên

Đ ại học  T D T T
T ru n g  tâm  
H L T Đ T T

77,80 7 7 ,80 95,50 346,60

Đ ơ n  v ị  T ạ p  c h í  V ă n  h ó a  l ịc h  s ử :

T C 06X T T rịnh  C hí T âm 0 1 /0 1 /1 9 8 4
P h ó n g  viên  

P h ò n g  P hó n g  v iên

Đ ại học  tà i ch ín h  +  
G C N  bồi d ư ỡ n g  báo 

ch í

T ạp  ch í V ăn  h ó a  
L ịch  sừ

62 ,70 6 5 ,00 96,75 321,20

T C 07X T T rần T hị T ư ờ n g  V ân 0 1 /1 1 /1 9 9 0
P h ó n g  v iên  

P h ò n g  P h ó n g  v iên

Đ ạ i h ọ c  L u ậ t +  
G C N  bồi dư ỡ n g  báo 

ch í

T ạp  ch í V ăn  h ó a  
L ịch  sử

63 ,70 6 3 ,7 0 95,25 317,90

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
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SỞ VÃN HÓA, THÊ THAO VÀ DU LỊCH
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỀN VIÊN CHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐIỂM VỊ TRÍ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH 
VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ s ự  NGHIỆP CÔNG LẬP

STT

;

SỐ báo danh Họ và Tên Ngày/tháng 
năm sinh

Vị trí đề nghị xét 
tuyển

Tên đon vị xin 
xét tuyển

Điểm học tập 
(hệ sổ 1)

Điểm tốt 
nghiệp 

(hệ số 1)

Điểm 
phỏng vấn 
(Hệ số 2)

Tổng điểm
(Cột

07+ 08+ 09)
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Đơn vị T hư  viện tỉnh:

1 T V 07Đ C H u ỳ n h  T hị N h ư A n h 0 9 /0 9 /1 9 8 7
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H C -T H
T h ư  v iện 7 0 ,00 5 5 ,0 0 9 7 ,20 319,40

2 T V 08Đ C P h an  H ữ u P h ư ớ c 11 /06 /1 9 8 7
T h ư  v iện  v iên  h ạn g  III - 
P h ò n g  B S , X L T L & P T

T h ư  v iện 5 8 ,3 0 6 2 ,5 0 9 4 ,80 310,40

Đơn vị B ảo tàng:

B T 03Đ C T ran g  T h ị K iều N g a 2 5 /1 2 /1 9 7 7
D i sàn  v iên  h ạn g  III 

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
B ả o  tàn g 6 9 ,0 0 7 1 ,6 7 95,25 331,17

3 B T 04Đ C N g u y ễ n  T hị T hắm 2 0 /0 9 /1 9 8 7
D i sản  v iên  h ạn g  III 

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
B ả o  tàn g 7 2 ,4 0 7 0 ,0 0 97 ,75 337,90

4 B T 05Đ C V õ  L ê  T h an h T h u ận 0 3 /0 4 /1 9 9 0
D i sàn  v iên  h ạn g  III 

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
B ả o  tàn g 6 9 ,4 0 6 9 ,4 0 97 ,25 333,30

Đơn vị Trung  tâm  Văn hóa tỉnh:

5 V H 28Đ C T rần  B ảo T rân 18 /11 /1 9 8 7
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  v ăn  h ó a  

h ạ n g  IIIĐỘi T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ă n  h ó a  tỉn h
6 7 ,0 0 5 7 ,5 0 96 ,00 316,50

6 V H 25Đ C N g u y ễ n  H ồ n g N g ọ c 2 2 /1 1 /1 9 8 6
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  văn  h ó a  

h ạ n g  IIIĐỘi T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ă n  h ó a  tin h
6 3 ,9 0 6 3 ,9 0 98 ,60 325,00

7 V H 23Đ C Đ ào  T h an h H ả i 19 /05 /1 9 6 8
C án  sự  

Đ ộ i T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ă n  h ó a  tin h
89 ,80 179,60

8 V H 22Đ C B ù i T h an h B ìn h 11/04/1971
D iễn  v iên  h ạn g  IV  

Đ ộ i T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ă n  h ó a  tìn h
9 7 ,40 194,80

9 V H 24Đ C N g ô  T hị T rúc M ai 0 9 /0 8 /1 9 6 6
D iễn  v iên  h ạ n g  IV  

Đ ộ i T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ă n  h ỏ a  tỉn h
9 6 ,60 193,20

10 V H 26Đ C L ư u  V ăn P h ư ớ c 0 1 /0 2 /1 9 6 3
D iễ n  v iên  h ạ n g  IV  

Đ ộ i T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ă n  h ó a  tỉn h
9 6 ,20 192,40

11 V H 27Đ C V õ  T h an h Sorn 1 5 /0 2 /1 9 8 9
D iễn  v iên  h ạ n g  IV  

Đ ộ i T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ă n  h ó a  tin h
9 6 ,2 0 192,40



12 V H 29Đ C B ù i N h ự t T rư ờ n g 0 3 /0 7 /1 9 6 8
D iễn  v iên  h ạn g  IV  

Đ ộ i T T L Đ
T ru n g  tâm  

V ăn  h ó a  tỉn h
9 6 ,6 0 193,20

Đơn vị Đ oàn Ca m úa nhạc tổn g  hợp:

13 C M 19Đ C V ũ  Đ ứ c  Q u a n g 18 /08 /1969
Đ ạo  d iễn  n g h ệ  th u ậ t h ạng  

IlIP h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  nhạc  

T ồ n g  h ợ p
7 9 ,30 9 5 ,00 9 4 ,8 0 363,90

14 C M 2 1 Đ C B ù i T h an h  V ũ 15 /03 /1992
D iễn  v iên  hạn g  IV  - D iễn  

v iên  m ú aP h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  nhạc  

T ồ n g  h ợ p
7 5 ,00 7 7 ,00 9 6 ,8 0 345,60

15 C M 16Đ C P h ạ m  P h ư ớ c  M in h 12 /08 /1 9 8 6
C án  sự  

P h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  nhạc  

T ổ n g  hợp
7 7 ,00 77 ,00 8 8 ,60 331,20

16 C M 20Đ C D ư ơ n g  P h ạ m  C h á n h  T ru n g 03 /01 /1 9 9 1
K e  to án  v iên  T ru n g  cấp  

P h o n g  T C -H C
Đ o à n  C a  m ú a  nhạc  

T ổ n g  h ợ p
73 ,00 83 ,00 9 7 ,6 0 351,20

17 C M 17Đ C Đ o à n  T h ị H ải N g â n 15 /03 /1993
D iễ n  v iên  h ạn g  IV  - D iễn  

v iên  h á tP h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  n hạc  

T ổ n g  h ợ p
9 5 ,4 0 190,80

18 C M 13Đ C N g u y ễ n  P h ú c  H ậu 2 4 /1 1 /1 9 8 0
D iễ n  v iên  h ạn g  IV  - D iễn  

v iên  m ú aP h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  nhạc  

T ổ n g  h ợ p
9 5 ,6 0 191,20

19 C M 1 5 Đ C N g u y ễ n  T ru n g  K iên 10 /12 /1990
D iễ n  v iên  h ạn g  IV  - D iễn  

v iên  m ú aP h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  n hạc  

T ổ n g  h ợ p
9 1 ,0 0 182,00

20 C M 18Đ C D ư  H o à i P h ú c 2 7 /0 7 /1 9 9 2
D iễn  v iên  h ạn g  IV  - D iễn  

v iên  h á tP h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  n hạc  

T ổ n g  h ợ p
6 8 ,0 0 7 4 ,70 9 7 ,4 0 337,50

21 C M 14Đ C N g u y ễ n  S o n g  K iên 10 /06 /1987
D iễn  v iên  h ạn g  IV  - D iễn  

v iên  m ú aP h ò n g  T C B D
Đ o à n  C a  m ú a  nhạc  

T ổ n g  h ợ p
9 7 ,4 0 194,80

Đơn vị Trường N ăn g  khiếu th ế  thao:

22 N K 1 8 Đ C N g u y ễ n  T h an h  Đ ạm 2 4 /0 5 /1 9 8 2

H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạ n g  IV  
m ô n  X e  đạp  

P h ò n g  H L T T
T rư ờ n g  N K T T 8 0 ,00 8 7 ,50 9 7 ,5 0 362,50

23 N K 2 4 Đ C T h ái V ũ 2 4 /1 2 /1 9 7 8

H ư ớ n g  dẫn  v iên  h ạ n g  IV  
m ô n  X e  đạp 

P h ò n g  H L T T
T rư ờ n g  N K T T 9 5 ,0 0 190,00

24 N K 2 0 Đ C N g ô  T u ấn  H iền 0 6 /0 4 /1 9 9 2
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạ n g  IV  

m ô n  B ơ i lội 
P h ò n g  H L T T

T rư ờ n g  N K T T 9 4 ,75 189,50

25 N K 1 7 Đ C P h ạ m  H ữ u  B ín h 18 /05 /1986
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạ n g  IV  

m ô n  B ơ i lội 
P h ò n g  H L T T

T rư ờ n g  N K T T 7 3 ,00 7 1 ,00 9 3 ,75 331,50

26 N K 2 3 Đ C L âm  T h àn h  T rí 2 4 /0 2 /1 9 8 8
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H C -T H
T rư ờ n g  N K T T 7 5 ,70 7 5 ,70 9 5 ,0 0 341,40



27 N K 2 2 Đ C L ê  V ăn  K h an h 0 1 /0 1 /1 9 9 0
N h â n  viên  

P h ò n g  H C -T H
T rư ờ n g  N K T T 8 0 ,0 0 78,00 9 2 ,75 343,50

28 N K 2 1 Đ C H u ỳ n h  T h ị T h u  H ồ n g 2 0 /0 7 /1 9 8 6
H u ấ n  luyện  v iên  h ạ n g  III 

m ô n  P en cak S ila t 
P h ò n g  H L T T

T rư ờ n g  N K T T 9 8 ,0 0 196,00

29 N K 1 9 Đ C N g u y ễ n  V iệ t H ài 2 3 /0 4 /1 9 9 5
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạn g  IV  

m ôn  B ơ i lội 
P h ò n g  H L T T

T rư ờ n g  N K T T 9 8 ,0 0 196,00

Đ ơ n  v ị  T r u n g  t â m  B ó n g  đ á :

3 0 B Đ 0 2 Đ C L ê  T hị T rú c  H ư ơ n g 29 /07 /1 9 8 1
N h ân  viên  

P h ò n g  H C -Q T
T T  B ó n g  đá 6 2 ,0 0 58 ,00 9 3 ,5 0 307,00

31 B Đ 0 1 Đ C N g u y ễ n  C h â u  H ồ n g 0 3 /0 8 /1 9 6 0
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạ n g  IV  

P h ò n g  H L -Đ T
T T  B ó n g  đá 9 7 ,5 0 195,00

Đ ơ n  v ị  T r u n g  t ă m  H u ấ n  l u y ệ n  T h i  đ ấ u  T D T T :

3 2 H L 09Đ C P h a n  T hị T h ù y  T ran g 1 5 /1 0 /1 9 8 2
H ư ớ n g  dẫn  v iên  h ạ n g  IV  

P h ò n g  H u ấn  lu y ện
T ru n g  tâm  
H L T Đ T T

9 3 ,0 0 186,00

33 H L 04Đ C Đ ỗ T hị T h u  A n 14 /04 /1 9 8 8
H u ấ n  luyện  v iên  h ạ n g  III 

P h ò n g  H u ấn  luyện
T ru n g  tâm  
H L T Đ T T

7 4 ,5 0 80,00 8 9 ,5 0 333,50

3 4 H L 07Đ C H u ỳ n h  T h ị T h u  T h ủ y 0 7 /1 1 /1 9 7 0
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạ n g  IV  

P h ò n g  H u ấn  luyện
T ru n g  tâm  
H L T Đ T T

9 7 ,0 0 194,00

3 5 H L 06Đ C T rần  T ấn  Đ ạt 2 4 /0 2 /1 9 9 0
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạ n g  IV  

P h ò n g  H u ấn  luyện
T ru n g  tâm  
H L T Đ T T

6 6 ,0 0 53 ,30 9 1 ,7 5 302,80

3 6 H L 0 5 Đ C H u ỳ n h  T h ị N g ọ c  D iễm 0 4 /1 0 /1 9 8 7
H ư ớ n g  d ẫn  v iên  h ạ n g  IV  

P h ò n g  H u ấn  luyện
T ru n g  tâm  
H L T Đ T T

6 7 ,0 0 70 ,00 9 2 ,75 322,50

3 7 H L 08Đ C N g u y ễ n  T h a n h  T ran g 2 8 /0 1 /1 9 9 2
K ế to án  cao  đ ẳn g  

P h ò n g  T C -H C
T ru n g  tâm  
H L T Đ T T

7 1 ,0 0 75 ,00 9 2 ,7 5 331,50

Đ ơ n  v ị  B a n  Q u ả n  l ý  K h u  L ư u  n i ệ m  C h ủ  t ị c h  T ô n  

Đ ứ c  T h a n g :

38 L N 11Đ C C h â u  T h ị M ỹ  L oan 1 8 /1 1 /1 9 9 0
K e to án  v iên  

P h ò n g  H ành  ch ín h
B Q L  K L N  C T  T Đ T 7 0 ,6 0 70 ,60 9 7 ,0 0 335,20

3 9 L N 15Đ C H u ỳ n h  L ê B ảo  U yên 2 9 /0 9 /1 9 8 8
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H ành  ch ín h
B Q L  K L N  C T  T Đ T 6 1 ,7 0 61 ,70 9 7 ,2 5 317,90

4 0 L N 09Đ C N g ô  T h ị H uyền 1 6 /0 9 /1 9 8 9
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  H ành  ch ín h
B Q L  K L N  C T  T Đ T 7 5 ,8 0 75 ,80 9 6 ,5 0 344,60



41 L N 10Đ C N g u y ễ n  T h ị T h u H ư ơ n g 1 1 /0 4 /1 9 8 9
D i sản  v iên  h ạ n g  III 

P h ò n g  N g h iệ p  v ụ
B Q L  K L N  C T  T Đ T 7 3 ,3 0 7 3 ,30 9 7 ,5 0 341,60

4 2 L N 12Đ C T h ái N g ọ c  X u â n T ran g 2 0 /0 8 /1 9 9 1
D i sản  v iên  h ạ n g  III 

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
B Q L K L N C T T Đ T 6 9 ,1 0 8 3 ,30 9 5 ,5 0 343,40

43 L N 13Đ C L ê T h ị C ẩm T rinh 2 9 /0 7 /1 9 9 1
D i sản  v iên  h ạ n g  III 

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
B Q L  K L N  C T  T Đ T 7 3 ,0 0 8 5 ,0 0 9 6 ,7 5 351,50

4 4 L N 1 4 Đ C T rần  T h ị N g ọ c T rú c 14 /09 /1 9 9 1
D i sàn  v iên  h ạ n g  III 

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
B Q L  K L N  C T  T Đ T 7 4 ,0 0 8 0 ,00 9 8 ,0 0 350,00

Đơn vị Trung tâ m  X ú c tiến  du lịch:

45 D L 09Đ C P h ạ m  T h ị K im T h o a 1 7 /0 4 /1 9 8 8
K e  to á n  v iên  

P h ò n g  H à n h  ch ín h
TT . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
7 2 ,7 0 8 3 ,00 9 4 ,25 344,20

4 6 D L 02Đ C N g u y ễ n  T h ị T u y ế t H ư ơ n g 1 8 /0 9 /1 9 8 9
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  H à n h  ch ín h
T T . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
7 4 ,0 0 7 4 ,0 0 9 1 ,0 0 330,00

4 7 D L 10Đ C H u ỳ n h  T h ị H u y ền T râm 0 1 /0 1 /1 9 8 7
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  H à n h  ch ín h
TT . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
7 0 ,7 0 9 0 ,3 0 9 4 ,0 0 349,00

4 8 D L 08Đ C L ư ơ n g  B á T h ịn h 2 9 /0 8 /1 9 8 8
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  N g h iệ p  v ụ
T T . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
6 6 ,0 0 6 6 ,0 0 9 6 ,7 5 325,50

4 9 D L 06Đ C N g u y ễ n  P h ú Q u ớ i 0 1 /0 9 /1 9 9 0
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
T T . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
6 2 ,7 0 6 2 ,7 0 9 5 ,5 0 316,40

5 0 D L 07Đ C T rư ơ n g  T h ị B é T hi 1988
C h u y ên  v iên  

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
T T . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
7 3 ,8 0 7 7 ,50 9 8 ,2 5 347,80

51 D L 05Đ C T rần  T h ị D iễm P h ư ợ n g 0 6 /0 4 /1 9 9 1
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
T T . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
8 0 ,8 0 8 0 ,8 0 9 7 ,2 5 356,10

5 2 D L 03Đ C T rư ơ n g  T h ị H ồ n g L o an 2 4 /0 9 /1 9 8 8
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  N g h iệ p  v ụ
T T . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
7 1 ,0 0 7 0 ,00 9 3 ,5 0 328,00

53 D L 01Đ C N g u y ễ n  H o àn Đ ứ c 3 0 /1 1 /1 9 9 1
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
T T . T T  X ú c  tiến  D u 

lịch
7 9 ,8 0 7 9 ,80 9 7 ,5 0 354,60

5 4 D L 04Đ C T iê u  T rư ơ n g  B ích P h ư ơ n g 2 6 /1 1 /1 9 9 0
C h u y ê n  v iên  

P h ò n g  N g h iệ p  vụ
T T . T T  X ú c  tiế n  D u 

lịch
7 8 ,8 0 7 8 ,80 9 4 ,7 5 347,10

HỘI ĐÒNG XÉT TUYẺN VIÊN CHỨC


